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	Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao 
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giữ chữ tín
	Chỉ  ra được  biểu hiện của giữ chữ tín.
	
	Hiểu được biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín
	
	Nhận xét, đánh giá được hành vi giữ chữ tín và thiếu chữ tín của bản thân và những người xung quanh .
	
	Cách  làm, cách ứng xử của bản thân thể hiện pc giữ chữ tín
	
	

	Số câu: 5
Tỷ lệ %:
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	Số câu: 1
Số điểm:2.0
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	Số câu: 4
Số điểm: 1.0

	Pháp luật và kỉ luật
	Chỉ ra được mối quan hệ giữa PL và KL
	Nêu được khái niệm pháp luật và kỉ luật.


	
	Hiểu được sự giống nhau giữa PL và KL
	Nhận xét, đánh giá được hành vi chấp hành tốt hoặc không tốt KL và PL
	 
	Đưa ra được phương án giải quyết tối ưu nhất trước một tình huống thực tế cho sẵn
	
	

	Số câu: 4
Tỷ lệ %: 32.5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 1
Số điểm: 1.25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.75
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75

	Liêm Khiết


	Nhận ra khái niệm của đức tính liêm khiết
	
	Hiểu, xác định được đâu là hành vi thể hiện tính liêm khiết
	.
	Nhận xét, đánh giá được việc làm thể hiện đức tính liêm khiếtcủa bản thân và những người xung quanh những người xung quanh
	
	Cách  làm, cách ứng xử của bản thân thể hiện sự liêm khiết
	
	

	Số câu: 3
Tỷ lệ %: 20
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
	
	Số câu: 5
Số điểm: 1.25

	Tôn trọng lẽ phải
	
	. 
	Hiểu, xác định được đâu là hành vi thể hiện tính tôn trọng lẽ phải
	
	Nhận xét, đánh giá được việc làm thể hiện sự tôn trọng lẽ phải
	
	Đưa ra được phương án giải quyết tối ưu nhất của bản thân trước một tình huống thực tế cho sẵn
	
	

	Số câu: 5
Tỷ lệ %: 20
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5

	Tôn trọng người khác
	
	
	- Hiểu  được biểu hiện thể hiện tôn trọng người khác. 

	
	
	Nhận xét, đánh giá về ý kiến, việc làm của bản thân và những người xung quanh.
	
	Thái độ cách ứng xử của bản thân thể hiện sự tôn trọng người khác
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5

	Số câu: 4
Tỷ lệ %: 22.5
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 2.0
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
	Số câu: 3
Số điểm: 2.25

	\

\

Tổng số câu 

Tỉ lệ%


	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 1
Số điểm: 1.25
	Số câu: 6
Số điểm: 1.0
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu: 4
Số điểm: 1.0
	Số câu: 2
Số điểm: 2.0
	Số câu: 4
Số điểm: 1.0
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0
	Số câu: 22
Số điểm: 10

Tỷ lệ: 100%

	
	Số câu: 4
Số điểm: 2.0

Tỷ lệ %:
	Số câu: 7
Số điểm: 3.0

Tỷ lệ %:
	Số câu: 6
Số điểm: 3.0

Tỷ lệ %:
	Số câu: 5
Số điểm: 2.0

Tỷ lệ %:
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MÔN: Giáo dục công dân 8
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

 ( Đề thi này có 01 trang)

I.Trắc nghiệm. (4 điểm)
Câu 1: Đâu là một biểu hiện của giữ chữ tín trong các phương án dưới đây?

A. Biết giữ lời hứa và đúng hẹn.

B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối.

C. Không tôn trọng lời nói của nhau

D. Luôn làm theo cái đúng.

Câu 2: "Nói chín thì phải làm mười

           Nói mười làm chín kẻ cười người chê"

Câu ca dao trên thể hiện phẩm chất nào đã học dưới đây?
A. Tôn trọng người khác.

B. Tự trọng.

C. Tôn trọng lẽ phải.

D. Giữ chữ tín.

Câu 3: Hành vi nào dưới đây không giữ chữ tín ?

A. Luôn đến hẹn đúng giờ.

B. Là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ các buổi diễn.

C. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn.

D. Lời nói luôn đi đôi với việc làm.

Câu 4: Bác Hồ hứa mua tặng một em nhỏ chiếc vòng. Sau nhiều năm đi công tác xa về Bác đã đến tận nhà trao tặng em nhỏ chiếc vòng  đó. Theo em, việc làm này đã nói lên phẩm chất gì của Bác trong các phẩm chất dưới đây?

A. Tôn trọng lẽ phải.

B. Liêm khiết.

C. Giữ chữ tín.

D. Tôn trọng kỉ luật.

Câu 5: Linh hứa đến nhà bạn để hướng dẫn bạn cách làm bài tập nhưng mẹ bị ốm đột xuất nên Linh không đến được. Trong tình huống này nếu em là Linh em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp nhất?

A. Xin lỗi bạn, ở nhà chăm mẹ.

B. Không nói gì với bạn.

C. Ở nhà chăm mẹ.

D.Không quan tâm lời đã hứa.

Câu 6: Phương án nào dưới đây nêu rõ mối quan hệ giữa PL và KL?

A. Pháp luật phải  tuân theo kỉ luật.

B. Kỉ luật phải tuân theo pháp luật.

C. Pháp luật, kỉ luật không quan hệ gì.

D. Pháp luật, kỉ luật là một.

Câu 7: Giờ truy bài được 5 phút mới thấy A và nhóm bạn đến lớp.Chi đội trưởng chưa kịp hỏi A đã cười và nói:

- Thông cảm nhé, chúng tớ rủ nhau nên đi muộn.

- Một chút? Đây là lần thứ ba trong tuần đấy!Tiếng tổ trưởng tổ hai vang lên.

Theo em nhóm bạn trên đã vi phạm nội dung nàotrong những phương án dưới đây?

A. Vi phạm kỉ luật.

B. Vi phạm Pháp luật.

C. Vi phạm đạo đức.

D. Vi phạm về quyền trẻ em.

Câu 8: Mặc dù mới học lớp 8, nhưng Kiên đã thạo những trò chơi cờ bạc.Đến lớp, giờ ra chơi, Kiên lôi kéo, rủ rê các bạn nam trong lớp chơi cờ bạc để ăn tiền.Bạn nào thua mà không có tiền trả,Kiên dọa nạt, đánh bạn.

 Là em, khi chứng kiến hành vi của bạn, em sẽ giải quyết như thế nào?

A. Làm ngơ vì không phải việc của mình.

B. Báo với thầy cô giáo trong trường.

C. Cùng tham gia vào việc chơi cờ bạc với Kiên.

D. Chỉ nhắc nhở bạn,  bạn có nghe hay không là tùy. 

Câu 9: Sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ là biểu hiện của đức tính nào?

A. Tôn trọng lẽ phải.

B. Liêm khiết.

C. Giữ chữ tín.

D. Tôn trọng người khác.

Câu 10: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tính liêm khiết?

A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Ăn cây nào, rào cây ấy.

C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Câu 11: Biểu hiện nào trái với đức tính liêm khiết?

A.Làm giàu bằng tài năng sức lực của mình.

B.Không nhân hối lộ.

C. Luôn gợi ý để cấp dưới biếu xén.

D. Sống yêu thương con người.

Câu 12: Trên đường đi học về Bình và Hà nhặt được chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ. Bình muốn lấy tiền chia nhau, Hà lại muốn giao nộp chiếc ví cho công an.

Em sẽ làm gì trong trường hợp trên?

A. Lấy tiền, vất chiếc ví đi.

B. Lấy hết tiền, chỉ nộp giấy tờ

C. Giao nộp cả ví tiền và giấy tờ cho công an.

D. Đứng đợi người mất đến tìm để trả lại.

Câu 13: Hai nhà khoa học - Ông bà Ma-ri Quy-ri, vui lòng sống túng thiếu và sẵn sàng gửi biếu tài sản của mình là 1gam Ra-đi để chữa bệnh ung thư cho mọi người, đồng thời kiên quyết từ chối sự trợ cấp của chính phủ. Điều đó nói lên phẩm chất đạo đức nào sau đây?

A. Tôn trọng lẽ phải.

B. Tự tin.

C. Thật thà.

D. Liêm khiết

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?

A. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.

B. Biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.

D. Gió chiều nào che chiều ấy, không làm mất lòng ai.

Câu 15: Trong giờ kiểm tra Sử, biết Nam quay cóp nhưng bạn lớp trưởng vẫn bỏ qua vì Nam là bạn thân. Việc làm của lớp trưởng trái với đức tính nào trong các đức tính sau đây?

A. Liêm khiết.

B. Tôn trọng lẽ phải.

C. Tôn trọng người khác.

D. Giữ chữ tín .

Câu 16: Hành vi nào dưới đây thiếu tôn trọng người khác?

A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.

B. Cười tự do trong giờ học.

C. Không chen lấn xô đẩy nơi công cộng.

D.Luôn đến hẹn đúng giờ.

II. Tự luận.

Câu 1 (1,25 điểm): 
a, Thế nào là pháp luật? Thế nào là kỉ luật?
           b, Chỉ rõ mối quan hệ giữa pháp luật với kỉ luật?

Câu 2 (1,25 điểm) a, So sánh sự giống và khác nhau giữa PL và KL?

           b, Bảng nội quy của nhà trường là PL hay KL? Vì sao?

Câu 3  (1,5 điểm): Tú và nhóm bạn đi học về thì gặp một người ăn xin mù. Tú vội xé giấy giả làm tiền cùng nhóm bạn thả vào nón và phá lên cười,

    a, Em nhận xét gì hành vi của Tú và nhóm bạn.

    b, Nếu chứng kiến cảnh đó em sẽ cư xử như thế nào?

Câu 4 (1,5 điểm): Có ý kiến cho rằng tôn trọng người khác là hạ thấp mình em có tán thành không? Vì sao?

------------------------Hết----------------------
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MÔN: Giáo dục công dân 8
( Hướng dẫn chấm này có 01 trang)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
1.TN.

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	5
	A
	9
	B
	13
	D

	2
	D
	6
	B
	10
	A
	    14
	D

	3
	B
	7
	A
	11
	C
	15
	B

	4
	C
	8
	B
	12
	C
	16
	B


2.Tự luận.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu1
	Pháp luật là ngững quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
Kỉ luật là quy định, quy ước chung của một cộng đồng, tập thể, tổ chức xã hội…nhằm tạo ra sự thống nhất chung trong hành động.

PL và KL có mqh chặt chẽ. KL phải tuân theo PL.
	0.5
0.5

0.25

	Câu 2
	Giống: đều là những quy định, quy ướcchung nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động cho tất cả mọi người

Khác: PL do nhà nước ban hành còn kỉ luật do 1 tập thể, cơ quan, tổ chức…ban hành.

Nội quy của nhà trường không phải do nhà nước ban hành do đó không phải là pháp luật.
	0.5

0.5

0.75

	Câu 3
	Hành vi của Tú và nhóm bạn là sai và thiếu tôn trọng ngưới khác.
Nếu trong trường hợp đó em sẽ nói cho Tú và nhóm bạn hiểu đó là hành vi sai trái vô cảm thiếu tôn trọng người khác. Em xin lỗi ông ăn xin nhặt tờ giấy ra và cho tiền vào (nếu có).
	0.5
1.0



	Câu 4
	 Em không đồng ý vì:
Có tôn trọng  người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác với mình. Mọi người tôn trọng nhau là cơ sở để tạo nên những mối quan hệ xh tốt đẹp hơn.
	0.5
1.0





SBD:...................


Chữ ký của GT1:











